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TỜ TRÌNH 
Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định một số 
chính sách giải quyết việc làm; hỗ trợ người lao động đi làm việc
ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019-2025 

Thực hiện Nghị quyết số 131/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019 và ban hành các nghị quyết chuyên đề tại Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII, Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành “Nghị quyết quy định một số chính sách giải quyết việc làm; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019 - 2025” với các nội dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
Trong những năm qua Đảng, Nhà nước ta đã ban hành một số chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm và chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ; chính sách hỗ trợ người dân các xã đặc biệt khó khăn ven biển đi làm việc ở nước ngoài theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; chính sách về phát triển thị trường lao động, đào tạo kỹ năng nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm. Cùng với chính sách của Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích xuất khẩu lao động theo Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2012; thành lập Quỹ hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất. 

Những kết quả đạt được trong lĩnh vực giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động đã góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các doanh nghiệp, hợp tác xã và các chương trình, dự án, đầu tư trên địa bàn tỉnh, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh ta vẫn còn gặp một số khó khăn như: Quy mô tuyển dụng lao động hàng năm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn không lớn; tình trạng dư thừa nguồn nhân lực sau đào tạo còn nhiều; việc làm của lao động nông thôn không ổn định, thu nhập thấp. Nguồn nhân lực tham gia chương trình hợp tác xuất khẩu lao động đang ở trình độ thấp; ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng nghề, trình độ ngoại ngữ còn hạn chế; thị trường xuất khẩu lao động chủ yếu là các nước Châu Á (chiếm đến trên 90%). 
Một số chính sách của trung ương ban hành trên lĩnh vực giải quyết việc làm, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chưa phù hợp với thực tế, như: Chính sách hỗ trợ lao động bị thu hồi đất đi làm việc ở nước ngoài theo Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chính sách hỗ trợ vay vốn lãi suất ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đi XKLĐ theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP chỉ áp dụng cho thân nhân người có công, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; Chính sách hỗ trợ lao động sự cố môi trường biển; Chính sách hỗ trợ lao động các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển đi làm việc ở nước ngoài
Mặt khác, một số chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động của tỉnh Hà Tĩnh thực hiện theo Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh và các quyết định sửa đổi, bổ sung đến nay đã hết hiệu lực thi hành do văn bản căn cứ ban hành đã được bổ sung, thay thế.

Căn cứ Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động và Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách giải quyết việc làm; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019-2025.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN
1. Mục đích
Nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết cơ bản vấn đề việc làm cho lực lượng lao động đến độ tuổi; học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường; bộ đội xuất ngũ, lao động bị thu hồi đất; lao động khu vực nông thôn thông qua các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn và chương trình hợp tác lao động quốc tế; đẩy mạnh chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở các nước phát triển nhằm đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các công trình, dự án trong nước, quốc tế đầu tư trên địa bàn.

2. Quan điểm xây dựng văn bản
Thể chế hóa các quy định pháp luật phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương nhằm khuyến khích, hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm trong nước và hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo thẩm quyền quy định của pháp luật.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định một số chính sách giải quyết việc làm; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019 - 2025.

2. Đối tượng áp dụng
2.1. Người lao động là người dân tộc thiểu số; người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người lao động là thân nhân người có công với cách mạng.

2.2. Người lao động thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình.

2.3. Người lao động không thuộc một trong các đối tượng sau đây:

a) Người lao động thuộc các hộ gia đình bị thu hồi đất được hưởng chính sách theo quy định tại Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất; 

b) Người lao động thuộc hộ gia đình có hộ khẩu thường trú dài hạn tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển được hưởng chính sách theo quy định tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020; 
c) Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo các Chương trình hợp tác lao động vì mục đích phi lợi nhuận như: Chương trình EPS tại Hàn Quốc; Chương trình điều dưỡng/hộ lý/chăm sóc người già tại CHLB Đức và Nhật Bản; Chương trình thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản của Tổ chức IM JAPAN.

2.4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Bố cục của Dự thảo Nghị quyết

Nghị quyết gồm có 3 chương, 8 Điều, cụ thể như sau:

Chương 1: Những quy định chung (Điều 1 và Điều 2);

Chương 2: Các chính sách và cơ chế hỗ trợ cụ thể (từ Điều 3 đến Điều 6);

Chương 3: Kinh phí và tổ chức thực hiện (từ Điều 7 đến Điều 8).

IV. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH 
1. Chính sách 01. Hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và làm thủ tục hồ sơ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đối với người lao động là người dân tộc thiểu số; người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người lao động là thân nhân người có công với cách mạng. 
a) Lý do đề xuất chính sách: Chính sách hỗ trợ người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và Thông tư Liên tịch số 09/2015/TT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính. Theo quy định của Thông tư, nguồn kinh phí thực hiện chính sách này được bố trí trong dự toán ngân sách chi thường xuyên của các địa phương theo quy định của pháp luật về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. Tuy vậy, từ khi ban hành chính sách đến nay ngân sách tỉnh chưa bố trí kinh phí thực hiện, vì vậy chưa có lao động nào được hỗ trợ chính sách theo quy định.

b) Mục tiêu chính sách: Đảm bảo các đối tượng được hưởng thụ các chính sách hỗ trợ về đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và làm thủ tục hồ sơ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Dự kiến mỗi năm có 50 lao động được hỗ trợ chính sách của tỉnh. 

c) Giải pháp thực hiện: Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí kinh phí hàng năm theo Thông tư Liên tịch số 09/2015/TT-BLĐTBXH-BTC để thực hiện chính sách nhóm đối tượng là người dân tộc thiểu số; người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người lao động là thân nhân người có công với cách mạng. 
2. Chính sách 02. Hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và làm thủ tục hồ sơ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đối với người lao động không thuộc đối tượng hưởng chính sách theo quy định của nhà nước và người lao động tham gia các chương trình hợp tác lao động vì mục đích phi lợi nhuận.
a) Lý do đề xuất chính sách: Chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thực hiện theo Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2014 và Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND đến nay cần được thay thế bằng Nghị quyết quy định chính sách của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách mới. 

Mặt khác, mức hỗ trợ 1,2 triệu đồng/lao động như hiện nay là quá thấp so với tổng chi phí của người lao động phải thực hiện đóng nộp. Vì vậy, để động viên và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài cần nâng mức hỗ trợ của chính sách từ 1,2 triệu đồng/lao động lên 3,58 triệu đồng/lao động.

b) Mục tiêu của chính sách: Nhằm hỗ trợ và khuyến khích người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; khắc phục và hạn chế tình trạng lao động di cư tự do và làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài. Dự kiến mỗi năm có 2.500 – 3.000 lao động được hỗ trợ chính sách của tỉnh. 

c) Giải pháp thực hiện: Nhằm đảm bảo cân đối nguồn kinh phí thực hiện, chính sách của tỉnh chỉ hỗ trợ cho những lao động không thuộc đối tượng sau: Lao động bị thu đất, lao động thuộc xã đặc biệt khó khăn ven biển; lao động tham gia các Chương trình phi lợi nhuận như: Chương trình EPS Hàn Quốc, Chương trình điều dưỡng/hộ lý/chăm sóc người già tại CHLB Đức và Nhật Bản, Chương trình thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản của Tổ chức IM JAPAN. Dự kiến mỗi năm có khoảng 3.000 lao động thuộc các đối tượng nêu trên và không thuộc đối tượng hỗ trợ chính sách của tỉnh.

Đối với số lao động thuộc các hộ gia đình có điều kiện kinh tế khá giả tham gia các chương trình xuất khẩu lao động với chi phí cao (hàng năm có khoảng 2.000-2.500 người), nên đa số nhóm đối tượng này không có nhu cầu làm thủ tục hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh. Như vậy, số lao động có nhu cầu đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh khoảng từ 2.500 đến 3.000 người/năm.

Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh bố trí 50% kinh phí; 50% kinh phí còn lại sử dụng từ nguồn tiền ký quỹ của người lao động làm việc theo Chương trình EPS vi phạm hợp đồng hoặc lưu trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc đã được chuyển vào ngân sách tỉnh.

3. Chính sách 03. Hỗ trợ người lao động thuộc gia đình có mức sống trung bình vay vốn lãi suất đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

a) Lý do đề xuất: Chính sách hỗ trợ người lao động vay vốn lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg chỉ áp dụng đối với thân nhân người có công với cách mạng, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị thu đất sản xuất. Bình quân mỗi năm Hà Tĩnh chỉ có từ 40-45 lao động được vay vốn (do không có đối tượng để thực hiện cho vay). 

Trong khi đó số hộ có mức sống trung bình của Hà Tĩnh là rất lớn (tính đến cuối năm 2018 toàn tỉnh 88.000 hộ có mức sống trung bình) đa số các hộ đều có lao động và có nhu cầu vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

b) Mục tiêu của chính sách: Nếu bổ sung nhóm lao động thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình vào nhóm hưởng chính sách vay vốn lãi suất ưu đãi sẽ tạo điều kiện cho nhiều lao động có cơ hội đi làm việc ở nước ngoài để nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững. Dự kiến mỗi năm có trên 500 lao động thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình được vay vốn từ chính sách hỗ trợ lãi suất của tỉnh.

c) Giải pháp thực hiện:

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ phần chênh lệch lãi suất của ngân hàng với lãi suất cho vay đối với hộ nghèo áp dụng trong từng thời kỳ do Chính phủ quyết định.

- Thời hạn hỗ trợ: Không quá 24 tháng kể từ ngày được Ngân hàng cho vay vốn đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng.

4. Chính sách 04. Hỗ trợ các Trung tâm dịch vụ việc làm và Sàn giao dịch việc làm tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho người lao động, học sinh, sinh viên và cung ứng lao động miễn phí cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
a) Lý do đề xuất chính sách: Hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động trong nước và tư vấn, hướng dẫn người lao động đi làm việc ở nước ngoài thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm và Sàn Giao dịch việc làm là hoạt động miễn phí. Trong những năm qua, số lao động và học sinh, sinh viên đến tham gia phỏng vấn, đăng ký tìm việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm và Sàn giao dịch việc làm mỗi năm từ 7.500 người đến 8.000 người, trong đó số lao động được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh tuyển dụng trực tiếp tại Sàn giao dịch việc làm là 1.600-1.800 người/năm.

b) Mục tiêu chính sách: Phấn đấu đến năm 2020 có từ 45% đến 50% số người lao động đến các Trung tâm dịch vụ việc làm được giới thiệu việc làm và 70% trong số đó kết nối việc làm thành công (2.000-2.200 người/năm).

c) Giải pháp thực hiện: Thời gian qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã bố trí kinh phí cho Trung tâm Dịch vụ việc làm và Sàn giao dịch việc làm để tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho người lao động và học sinh, sinh viên. Tuy vậy, hiện nay theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước mới, Hội đồng nhân dân tỉnh là cơ quan ban hành quy định về chính sách này.
5. Chính sách 05. Hỗ trợ thu thập, xử lý thông tin thị trường lao động.
a) Lý do đề xuất chính sách: Nội dung thu thập, xử lý thông tin thị trường lao động là nội dung hết sức lớn được quy định tại Luật Việc làm và Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
Theo quy định, hàng năm bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 tất cả các địa phương trên cả nước phải thực hiện việc thu thập thông tin về thực trạng nguồn nhân lực lao động tại các hộ gia đình và thu thập thông tin về nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Đối với tỉnh Hà Tĩnh, để thực hiện công việc này, hàng năm tỉnh phải huy động khoảng 2.300 điều tra viên trực tiếp đến tận hộ gia đình để khảo sát, thu thập thông tin về độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng việc làm, thất nghiệp của 825.000 người từ 15 tuổi trở lên, trong đó có 700.000 người đang tham gia hoạt động kinh tế và thu thập thông tin về nhu cầu sử dụng lao động của 6.400 doanh nghiệp, 1.300 hợp tác xã. 

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phải trình Hội đồng nhân dân tỉnh bố trí ngân sách cho hoạt động thu thập, xử lý thông tin thị trường lao động. 
b) Mục tiêu chính sách: Hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động theo quy định của Luật Việc làm và Thông tư số 27/2015/TT-BLLĐTBXH để làm cơ sở dữ liệu về lao động, việc làm và chất lượng nguồn nhân lực phục vụ việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
c) Giải pháp thực hiện: Hội đồng nhân dân tỉnh cần quy định định mức hỗ trợ thu thập, xử lý thông tin về thị trường lao động theo Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH để Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ lập dự toán kinh phí hàng năm trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt, bố trí.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM 
Dự kiến tổng kinh phí thực hiện các chính sách giai đoạn 2019 - 2025: 100.737 triệu đồng. Trong đó: 

1. Nguồn ngân sách Trung ương: 2.170 triệu đồng

2. Nguồn ngân sách tỉnh: 67.242 triệu đồng. Trong đó: 

a) Chi bù lãi suất cho ngân hàng thực hiện cho người lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: 9.100 triệu đồng; 

b) Chi hỗ trợ trực tiếp cho người lao động học nghề, học ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và làm thủ tục hồ sơ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: 42.224 triệu đồng;
c) Chi hỗ trợ các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động miễn phí thông qua trung tâm dịch vụ việc làm, sàn giao dịch việc làm: 9.408 triệu đồng;
d) Chi hỗ trợ thu thập, xử lý thông tin thị trường lao động: 6.510 triệu đồng.

3. Nguồn tiền ký quỹ của người lao động làm việc theo Chương trình EPS vi phạm hợp đồng/lưu trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc: 31.325 triệu đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua “Nghị quyết quy định một số chính sách giải quyết việc làm; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019-2025” tại Kỳ họp lần thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII.
Gửi kèm theo Tờ trình này các tài liệu sau: Đề án, Dự thảo Nghị quyết, Báo cáo thẩm định số 350/BC-STP ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Sở Tư pháp, Báo cáo số 66/BC-SLĐTBXH ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tổng hợp góp ý của các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các tài liệu liên quan khác./.
	 Nơi nhận:
- Như trên;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Ban Văn hóa - HĐND tỉnh;

- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Sở Lao động - TBXH;

- Sở Tư pháp;
- Chánh VP, các PVP;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, VX1.
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